1. [bookmark: _Toc483332399][bookmark: _Toc495992887]Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	STT
	STT

	HoTen
	Họ và tên

	MasoBHXH
	Mã số BHXH

	TenLoaiVanBan
	Tên, loại văn bản

	SoVanBan
	Số văn bản

	NgayBanHanh
	Ngày ban hành văn bản

	NgayHieuLuc
	Ngày văn bản có hiệu lực

	CoQuanBanHanh
	Cơ quan ban hành văn bản

	TrichYeu
	Trích yếu văn bản

	NoiDungThamDinh
	Trích lược nội dung thẩm định





2. [bookmark: _Toc483332411][bookmark: _Toc495992899]Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS).

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	STT
	STT

	HoTen
	Họ và tên

	MasoBHXH
	Mã số BHXH

	ChucVu
	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

	NoiLamViec
	Nơi làm việc

	TienLuong
	Hệ số/Mức lương

	PhuCapCV
	Phụ cấp CV

	PhuCapTNVK
	Phụ cấp TNVK (%)

	PhuCapTNNghe
	Phụ cấp TN nghề (%)

	PhuCapLuong
	Phụ cấp lương

	PhuCapBosung
	Các khoản bổ sung

	TuThang
	Từ tháng/năm
mm/yyyy

	DenThang
	Đến tháng/năm
mm/yyyy

	Ghichu
	Ghi chú

	PA
	Phương án điều chỉnh

	TyleDong
	Tỷ lệ đóng

	TinhLai
	Tính lãi

	DaCoSo
	Đã có sổ

	NgayChet
	Ngày chết

	CoGiamChet
	Có giảm chết hay không

	MucHuong
	Mức hưởng BHYT

	MaPhongBan
	Phòng ban làm việc

	MavungSS
	Mã vùng sinh sống

	MavungLTT
	Mã vùng lương
tối thiểu

	NgaySinh
	Ngày sinh

	GioiTinh
	Giới tính

	CMND
	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

	Vtvl_nql_tungay
	· Chia theo nhóm vị trí việc làm
· Từ ngày – đến ngày

	Vtvl_nql_denngay
	

	Vtvl_cmktbc_tungay
	

	Vtvl_cmktbc_denngay
	

	Vtvl_cmktbt_tungay
	

	Vtvl_cmktbc_denngay
	

	Vtvl_khac_tungay
	

	Vtvl_khac_denngay
	

	Nndh_tungay
	Ngày bắt đầu ngành nghề độc hại

	Nndh_denngay
	Ngày kết thúc ngành nghề độc hại

	Hdld_tungay
	· Chia theo danh mục loại hợp đồng lao động
· Từ ngày – đến ngày

	Hdld_xdth_tungay
	

	Hdld_xdth_denngay
	

	Hdld_khac_tungay
	

	Hdld_khac_denngay
	





3. [bookmark: _Toc483332415][bookmark: _Toc495992903]Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	STT
	STT

	HoTen
	Họ và tên

	MasoBHXH
	Mã số BHXH

	NgaySinh
	Ngày sinh

	GioiTinh
	Giới tính

	MaTinhBenhVien
	Tỉnh khám chữa bệnh

	MaBenhVien
	Bệnh viện đăng kí KCB

	NgayBienLai
	Biên lai, ngày tham gia

	SoBienLai
	Số biên lai

	Tiendong
	Mức đóng BHYT

	Tuthang
	Ngày bắt đầu
thời hạn sử dụng thẻ

	Sothang
	Số tháng đóng

	Ghichu
	Ghi chú

	CCNS
	Chỉ có năm sinh

	PA
	Phương án

	MavungSS
	Vùng sinh sống

	MucHuong
	Mức hưởng

	ID
	

	TyleNSDP
	Tỷ lệ % NSĐP hỗ trợ đóng

	HotroKhac
	Số tiền hỗ trợ khác

	Matinh_DangSS
	Tỉnh đang sinh sống

	Mahuyen_DangSS
	Huyện đang sinh sống

	Maxa_DangSS
	Xã đang sinh sống

	Diachi_DangSS
	Địa chỉ đang sinh sống

	Loai
	

	MaPhongBan
	Phòng ban





4. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (D05-TS)

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	STT
	STT

	HoTen
	Họ và tên

	MasoBHXH
	Mã số BHXH

	MucTien
	Mức tiền đóng

	Tuthang
	Tháng năm bắt đầu đóng

	Sothang
	Số tháng đóng

	Tongtien
	Tổng số tiền đóng

	TienTudong
	Số tiền tự đóng

	TyleNSNN
	Tỷ lệ NSNN hỗ trợ đóng(%)

	TienHotro
	Số tiền NSNN hỗ trợ

	TyleNSDP
	Tỷ lệ NSĐP hỗ trợ đóng(%)

	TienNSDP
	Số tiền NSĐP hỗ trợ đóng

	TyleHotroKhac
	Tỷ lệ hỗ trợ khác(%)

	TienHotroKhac
	Số tiền hỗ trợ khác

	Matinh_DangSS
	Tỉnh đang sinh sống

	Mahuyen_DangSS
	Huyện đang sinh sống

	Maxa_DangSS
	Xã đang sinh sống

	Diachi_DangSS
	Địa chỉ đang sinh sống

	Ghichu
	Ghi chú

	PA
	Phương án

	Heso
	Hệ số

	Tyle
	Tỷ lệ đóng(%)

	Phuongthuc
	Phương thức đóng

	CCNS
	Chỉ có năm sinh

	ID
	

	Loai
	



5. 
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) 

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	STT
	STT

	HoTen
	Họ tên

	NgaySinh
	Ngày, tháng, năm sinh

	GioiTinh
	Giới tính

	QuocTich
	Quốc tịch

	DanToc
	Dân tộc

	Matinh_KS
	Tỉnh cấp giấy khai sinh

	Mahuyen_KS
	Huyện cấp giấy khai sinh

	Maxa_KS
	Xã cấp giấy khai sinh

	Diachi_NN
	Đăng ký địa chỉ liên hệ nơi nhận

	Matinh_NN
	Tỉnh đăng ký địa chỉ liên hệ nơi nhận

	Mahuyen_NN
	Huyện đăng ký địa chỉ liên hệ nơi nhận

	Maxa_NN
	Xã đăng ký địa chỉ liên hệ nơi nhận

	Ten_ChaMe_Giamho
	Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ

	MasoBHXH
	Mã số BHXH

	Dienthoai_LH
	Điện thoại liên hệ

	CMND
	Số chứng minh thư/hộ chiếu

	Maho_Giadinh
	Mã hộ gia đình

	Mucdong
	Mức tiền đóng

	Phuongthuc
	Phương thức đóng

	MaTinhBenhVien
	Mã tỉnh bệnh viện

	MaBenhVien
	Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

	Noidung_Thaydoi
	Nội dung thay đổi

	HosoKemtheo
	Tài liệu kèm theo

	CCNS
	Chỉ có năm sinh

	ID
	





6. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS). 

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	MaDonVi
	Mã đơn vị

	TenDonVi
	Tên đơn vị

	MaSoThue
	Mã số thuế

	DiaChiDKKD
	Địa chỉ đăng ký kinh doanh

	DiaChi
	Địa chỉ liên hệ

	LoaiHinh
	Loại hình đơn vị

	NganhNgheSX
	Ngành nghề sản xuất chính

	DienThoai
	Điện thoại liên hệ

	Email
	Địa chỉ Email

	SoQuyetDinh
	Số quyết định

	NoiCapQuyetDinh
	Nơi cấp quyết định

	PhuongThucDong
	Phương thức đóng

	NoiDung
	Nội dung

	HoSoKemTheo
	Hồ sơ kèm theo





7. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Mẫu số M01B-HSB)

	Chuẩn kết nối XML
	Tên cột trên phần mềm

	CheDoOmDau
	CheDoOmDau

	STT
	STT

	MaNhomHuong
	Mã nhóm hưởng

	SoBHXH
	Mã số BHXH

	SoCMND
	

	HoTen
	Họ và tên

	SoSeriCT
	Số seri chứng từ

	TuyenBenhVien
	Tuyến bệnh viên

	TuNgay
	Từ ngày

	DenNgay
	Đến ngày

	TongSoNgay
	Tổng số ngày

	TuNgayDonVi
	Từ ngày đơn vị

	NgaySinhCon
	Ngày sinh con

	SoCon
	Số con

	TheBHYTCuaCon
	Mã thẻ BHYT của con

	DieuKienLamViec
	Điều kiện làm việc

	NghiDuongThai
	Nghỉ dưỡng thai
(Áp dụng khi bản thân ốm)

	MaBenhDaiNgay
	Mã bệnh dài ngày

	TenBenh
	Tên bệnh

	NgayNghiTuan
	Ngày nghỉ tuần
(t2;t3;t4;t5;t6;t7;cn)

	DotBoSung
	Đợt bổ sung
(đợt tháng/năm)

	DuyetSai
	Duyệt sai
(dd/MM/yyyy hoặc 1)

	HinhThucNhan
	Hình thức nhận

	SoTaiKhoan
	Số tài khoản ngân hàng 
của người lao động

	TenChuTaiKhoan
	Tên chủ tài khoản

	MaNganHang
	Mã ngân hàng

	MaNhanVien
	Mã nhân viên

	ChiTieuXacDinh
	Chỉ tiêu xác định
( chỉ dùng để in - không gửi sang BHXH)

	GhiChu
	Ghi chú

	CheDoThaiSan
	CheDoThaiSan

	STT
	STT

	MaNhomHuong
	Mã nhóm hưởng

	SoBHXH
	Mã số BHXH

	SoCMND
	Số CMND
(Mang thai hộ ghi của nữ mang thai, 
Nam nghỉ/hưởng trợ cấp vợ sinh ghi của vợ)

	HoTen
	Họ và tên

	SoSeriCT
	Số seri chứng từ

	TuNgay
	Từ ngày

	DenNgay
	Đến ngày

	TongSoNgay
	Tổng số ngày

	TuNgayDonVi
	Từ ngày đơn vị

	NgaySinhCon
	Ngày sinh con

	SoCon
	Số lượng con

	SoCCHoacThaiCL
	Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh

	DieuKienKhamThai
	Điều kiện khi khám thai

	BienPhapKHHGD
	Biện pháp tránh thai

	TuoiThai
	Tuổi thai

	DieuKienSinhCon
	Điều kiện sinh con

	NghiDuongThai
	Nghỉ dưỡng thai

	ChaNghiChamCon
	Nghỉ chăm con

	NgayDiLamThucTe
	Ngày đi làm thực tế

	NgayConChet
	Ngày con chết

	MangThaiHo
	Mang thai hộ

	NgayKetLuan
	Ngày kết luận

	MasoBHXHCuaCon
	Mã số BHXH của con

	MasoBHXHCuaMe
	Mã số BHXH của mẹ

	TheBHYTCuaCon
	Mã thẻ BHYT của con

	TheBHYTCuaMe
	Mã thẻ BHYT của mẹ

	SoCMNDCuaMe
	Số CMND của mẹ

	PhiGiamDinhYKhoa
	Phí giám định y khoa

	SoCCHoacThaiCL
	Số con chết hoặc số thai chết lưu khi sinh

	SoBHXHNND
	Số BHXH của người nuôi dưỡng
(Trường hợp mẹ chết)

	PhauThuatThai32
	Phẫu thuật hoặc thai dưới 32 tuần

	NgayNghiTuan
	Ngày nghỉ tuần
(t2;t3;t4;t5;t6;t7;cn)

	DotBoSung
	Đợt bổ sung
(đợt tháng/năm)

	DuyetSai
	Duyệt sai
(dd/MM/yyyy hoặc 1)

	HinhThucNhan
	Hình thức nhận

	SoTaiKhoan
	Số tài khoản ngân hàng 
của người lao động

	TenChuTaiKhoan
	Tên chủ tài khoản

	MaNganHang
	Mã ngân hàng

	MaNhanVien
	Mã nhân viên

	GhiChu
	Ghi chú

	NgayNhanCon
	Ngày nhận nuôi con

	NgayMeChet
	Ngày mẹ chết

	CheDoDuongSuc
	CheDoDuongSuc

	STT
	STT

	MaNhomHuong
	Mã nhóm hưởng

	SoBHXH
	Mã số BHXH

	SoCMND
	Số chứng minh nhân dân

	HoTen
	Họ và tên

	NgayTroLaiLamviec
	Ngày trở lại làm việc

	NgayGiamDinh
	Ngày giám định

	TyLeSuyGiam
	Tỷ lệ suy giảm

	TuNgay
	Từ ngày

	DenNgay
	Đến ngày

	TongSoNgay
	Tổng số ngày

	TuNgayDonVi
	Từ ngày đơn vị

	DotBoSung
	Đợt bổ sung
(đợt tháng/năm)

	DuyetSai
	Duyệt sai
(dd/MM/yyyy hoặc 1)

	HinhThucNhan
	Hình thức nhận

	SoTaiKhoan
	Số tài khoản ngân hàng 
của người lao động

	TenChuTaiKhoan
	Tên chủ tài khoản

	MaNganHang
	Mã ngân hàng

	MaNhanVien
	Mã nhân viên

	GhiChu
	Ghi chú




2

